
BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE
THIẾT BỊ MẠNG & WIFI CẤP DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT  GIÁ BÁN   BẢO 
HÀNH 

ROUTER WIFI CHO HỘ GIA ĐÌNH

 RG-EW300 PRO 

Router Wifi gia đình

( 449.000)              3 Years  

- Tốc độ 300Mbps
- Hỗ trợ 1 băng tần 2.4GHz chuẩn 802.11a/b/g/n
- Độ lợi ăng ten: 4 x 5dBi
- Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 16 (1 Mbps 1 người dùng)

- 1 cổng 10/100M WAN (Auto MDI/MDIX), 3 cổng 10/100 LAN (Auto MDI/MDIX)

- Chế độ hoạt động: Repeater, Router, AP, WISP

- Tính năng chính: 
+ WAN: Static IP, DHCP, PPPoE, VLAN Tag
+ LAN: DHCP server, Client List, Static IP assignment, Flow control
+ Khác: DDNS, IPTV, Alarm, Dignosis, UPnP, Arp Binding, Port Mapping, DMZ host, Rate 
Limitation of terminal, NAT, MAC Cloning, Cloud Management

-Tính năng không dây: 8 SSID, Hide SSID, Guest Wi-Fi, WPA/WPA2, Blacklist, Wi-Fi 
Optimization, Transmission Power Adjustment
- Tính năng bảo mật: Parental Control, Protect TCP Flood Attacks

- Hỗ trợ dịch vụ Reyee Router APP (Free Cloud) miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát 
và bảo trì từ xa

- Nguồn DC 12V 1A (Đã bao gồm)

- Dòng sản phẩm phù hợp cá nhân, hộ gia đình

 RG-EW1200 

Router Wifi gia đình

( 1.094.000)           3 Years  

- Tốc độ lên đến 1167Mbps
- Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2, MU-MIMO
- Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 24+
- 1 cổng 10/100M WAN (Auto MDI/MDIX), 3 cổng 10/100 LAN (Auto MDI/MDIX)
- Tính năng chính
+ Chế độ định tuyến: PPPoE / DHCP / static IP
+ Chế độ phát lại: dây / không dây
+ Guest Wi-Fi; smart home Wi-Fi; wireless network isolation
+ Static DHCP address
+ Port mapping, DMZ, etc.
+ DDNS: Oray
+ UPnP
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 RG-EW1200 
- Tính năng bảo mật: 
+ WPA-PSK/WPA2-PSK
+ ARP protection: IP/MAC binding
+ SSID hiding
+ Preventing rogue devices (Blacklist/whitelist)
+ Kiểm soát truy cập

( 1.094.000)           3 Years  
- Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa
- Hỗ trợ Mesh tối đa đến 5 bộ thiết bị
- Hỗ trợ Roamming Layer 2
- Tính năng Parent control cho phép kiểm soát truy cập: web-block-list, giới hạn thời gian, …
- Xpress Mode cho phép router tự động tối ưu chống nhiễu tăng tốc truy cập cho người dùng
- Nguồn DC 12V 1.5A (Đã bao gồm)
- Kích thước 182x121x32mm (W×D×H, bao gồm cả Ăng ten)

- Dòng sản phẩm phù hợp cá nhân, hộ gia đình

 RG-EW1200G 
PRO 

Router Wifi gia đình

( 786.500)              3 Years  

- Tốc độ lên đến 1267Mbps
- Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2, MU-MIMO
- Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 32+
- 1 cổng 10/100/1000M WAN (Auto MDI/MDIX), 3 cổng 10/100/1000M LAN (Auto MDI/MDIX)
- Tính năng chính
+ Chế độ định tuyến: PPPoE / DHCP / static IP
+ Chế độ phát lại: dây / không dây
+ Guest Wi-Fi; smart home Wi-Fi; wireless network isolation
+ Static DHCP address
+ Port mapping, DMZ, etc.
+ DDNS: Oray
+ UPnP

- Tính năng bảo mật: 
+ WPA-PSK/WPA2-PSK
+ ARP protection: IP/MAC binding
+ SSID hiding
+ Preventing rogue devices (Blacklist/whitelist)
+ Kiểm soát truy cập

- Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa
- Hỗ trợ Mesh tối đa đến 5 bộ thiết bị
- Hỗ trợ Roamming Layer 2
- Tính năng Parent control cho phép kiểm soát truy cập: web-block-list, giới hạn thời gian, …
- Xpress Mode cho phép router tự động tối ưu chống nhiễu tăng tốc truy cập cho người dùng
- Nguồn DC 12V 1.5A (Đã bao gồm)
- Kích thước 220x140x36mm (W×D×H, bao gồm cả Ăng ten)

- Dòng sản phẩm phù hợp cá nhân, hộ gia đình, villa, cửa hàng nhỏ, quán 
cà phê

 RG-EW1800GX PRO 

Router Wifi gia đình (WIFI 6)

( 1.320.000)          

 3 Years  
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 RG-EW1800GX PRO 

- Tốc độ tối đa lên đến 1800Mbps

( 1.320.000)          

 3 Years  

- 4 Ăng ten phát đa hướng
- Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac/ax Wave2, MU-MIMO
- Công nghệ Wifi 6
+ 1024 QAM cho tốc độ nhanh hơn 1.5 lần Wifi 5
+ OFDMA: cho phép chia nhỏ kênh truyền đảm bảo nhiều thiết bị có thể truyền và tải dữ liệu đồng 
thời giảm giúp người dùng có trải nghiệm mượt mà hơn
+ Beamforming
+ BSS color
- Thiết bị được trang bị 4 bộ khếch đại tín hiệu (FEM) hiệu hiệu suất cao cho phép phát tín hiệu 
xuyên tường tốt hơn- Số lượng người dùng truy cập tối đa lên đến 128 (truy cập đồng thời đề xuất là 48+)
- 1 cổng 10/100/1000M WAN (Auto MDI/MDIX), 4 cổng 10/100/1000M LAN (Auto MDI/MDIX)
- Tính năng chính
+ Chế độ định tuyến: PPPoE / DHCP / static IP
+ Chế độ phát lại: dây / không dây
+ Ưu tiên 5Ghz
+ Guest Wi-Fi; smart home Wi-Fi; wireless network isolation
+ Giới hạn tốc độ cho địa chỉ IP cụ thể
+ Static DHCP address
+ Port mapping, DMZ, etc.
+ DDNS: Oray
+ UPnP

- Tính năng bảo mật: 
+ WPA-PSK/WPA2-PSK
+ ARP protection: IP/MAC binding
+ SSID hiding
+ Preventing rogue devices (Blacklist/whitelist)
+ Kiểm soát truy cập

- Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa
- Hỗ trợ Mesh tối đa đến 5 bộ thiết bị
- Hỗ trợ Roamming Layer 2
- Tính năng Parent control cho phép kiểm soát truy cập: web-block-list, giới hạn thời gian, …
- Xpress Mode cho phép router tự động tối ưu chống nhiễu tăng tốc truy cập cho người dùng
- Nguồn DC 12V 1.5A (Đã bao gồm)
- Kích thước 180x180x30mm (W×D×H, bao gồm cả Ăng ten)
- Dòng sản phẩm phù hợp cá nhân, hộ gia đình, villa, cửa hàng nhỏ, quán 
cà phê

 RG-EW3200GX PRO 

Router Wifi gia đình (WIFI 6)

 3 Years  

- Tốc độ tối đa lên đến 3200Mbps
- 8 Ăng ten phát đa hướng
- Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac/ax Wave2, DL/UL MU-MIMO
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 RG-EW3200GX PRO 

- Công nghệ Wifi 6
+ 1024 QAM cho tốc độ nhanh hơn 1.5 lần Wifi 5
+ OFDMA: cho phép chia nhỏ kênh truyền đảm bảo nhiều thiết bị có thể truyền và tải dữ liệu đồng 
thời giảm giúp người dùng có trải nghiệm mượt mà hơn
+ Beamforming
+ BSS color

 3 Years  

- Thiết bị được trang bị 8 bộ khếch đại tín hiệu (FEM) hiệu hiệu suất cao cho phép phát tín hiệu 
xuyên tường tốt hơn- Số lượng người dùng truy cập tối đa lên đến 192 (truy cập đồng thời đề xuất là 48+)
- 1 cổng 10/100/1000M WAN (Auto MDI/MDIX), 4 cổng 10/100/1000M LAN (Auto MDI/MDIX)
- Tính năng chính
+ PPPoE, DHCP, static IP address for network connection
+ Acquisition of PPPoE accounts from old routers
+ Dual-band mode
+ Priority to 5G
+ Wireless Transmission Power adjustment
+ Automatic channel adjustment
+ Guest Wi-Fi
+ Rate limiting for terminal IP addresses
+ Static DHCP address
+ Virtual server
+ DDNS
+ DMZ
+ UPnP

( 2.227.500)          

- Tính năng nâng cao
+ Reyee Mesh: Supported by EW Series Routers. Enables Mix & Match, Self-Healing, One-click 
mesh, etc;
+ Wireless roaming;
+ Hardware NAT;
+ One-click network optimization;
+ Issue diagnosis;
+ Remote maintenance on the cloud;
+ Auto and manual software upgrade on the cloud;
+ Silent upgrade of cloud software;
+ Parent Control (base on time limit、MAC limit)

- Tính năng bảo mật: 
+ WPA-PSK/WPA2-PSK
+ SSID hiding
+ Wi-Fi squatter prevention (Blacklist)
+ Network access control
+ IP & MAC binding
+ Firewall

- Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa
- Hỗ trợ Mesh tối đa đến 5 bộ thiết bị (có thể kết hợp mesh với các mã EW1200, EW1800 khác)
- Hỗ trợ Roamming Layer 2
- Tính năng Parent control cho phép kiểm soát truy cập: web-block-list, giới hạn thời gian, …
- Xpress Mode cho phép router tự động tối ưu chống nhiễu tăng tốc truy cập cho người dùng
- Nguồn DC 12V-2A (Đã bao gồm)
- Kích thước 190x190x45mm (W×D×H, bao gồm cả Ăng ten)
- Dòng sản phẩm phù hợp cá nhân, hộ gia đình, villa, cửa hàng nhỏ, quán 
cà phê THIẾT BỊ WIFI 

TRONG NHÀ 

 RG-RAP1200(F) 

Thiết bị phát Wifi gắn âm tường

 3 Years  

- Tốc độ lên đến 1267Mbps
- Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2, MU-MIMO
- Hỗ trợ tối đa 110 người dùng | 8 SSID
- Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 24+
- 1 cổng 10/100M Uplink, 1 cổng 10/100M Ethernet LAN hỗ trợ kết nối cho IPTV, IP phone
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 RG-RAP1200(F) 
- Hỗ trợ nguồn 802.3af PoE <8W

 3 Years  - Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa ( 897.600)             
- Thiết kế phù hợp với kích thước ổ cắm chuẩn 86-type

( -  )                    

- Hỗ trợ Roamming Layer 2, Layer 3
* Thiết bị không bao gồm chân đế (Mount-kit)
* Thiết bị chưa bao gồm nguồn

- Dòng sản phẩm phù hợp lắp đặt trong phòng cho khách sạn, resort, văn 
phòng, căn hộ

 RG-RAP1200(P) 

Thiết bị phát Wifi gắn âm tường

 3 Years  

- Tốc độ lên đến 1267Mbps
- Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2, MU-MIMO
- Hỗ trợ tối đa 110 người dùng | 8 SSID
- Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 80+
- Mặt trước 4 10/100/1000Base-T Ethernet ports, LAN1 port supports IEEE.802.3af PoE out, hỗ trợ 
kết nối cho IPTV, IP phone
- Mặt sau: 1 cổng 10/100/1000M Uplink
- Hỗ trợ nguồn 802.3af/at PoE <8W, max power consumption is 23.4W PoE output included 
- Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa
- Thiết kế phù hợp với kích thước ổ cắm chuẩn 86-type
- Hỗ trợ Roamming Layer 2, Layer 3
* Thiết bị không bao gồm chân đế (Mount-kit)
* Thiết bị chưa bao gồm nguồn

( -  )                    

- Dòng sản phẩm phù hợp lắp đặt trong phòng cho khách sạn, resort, văn 
phòng, căn hộ

 RG-AP130(W2) V2 

Thiết bị phát Wifi gắn âm tường

 3 Years 

- Tốc độ lên đến 1267Mbps
- Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac MU-MIMO
- Mặt sau: 1 cổng 10/100/1000M uplink port | 1 cổng RJ-45 pass-through port (RJ-11 combo)
- Mặt cạnh:  4 cổng 10/100/1000M Ethernet ports | 1 RJ-45 port  (RJ-11 combo), hỗ trợ kết nối cho 
IPTV, IP phone
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 RG-AP130(W2) V2 

- Hỗ trợ nguồn 802.3af PoE <8W ( -  )                    

 3 Years 

- Hỗ trợ tối đa 32 người dùng | 16 BSSID
- Hỗ trợ Roamming Layer 2, Layer 3
- Thiết kế chuẩn 86mm phù hợp với tất cả các loại chân đế chuẩn US/EU

- Hỗ trợ tính cấp doanh nghiệp: 
+ Voucher, Account cho người dùng (khách sạn, nhà trọ, ký túc xá,...)
- Hỗ trợ các tính năng WIFI marketing: trang chào xác thực, SMS,…
- Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa
* Thiết bị không bao gồm chân đế (Mount-kit)
* Thiết bị chưa bao gồm nguồn
- Dòng sản phẩm phù hợp lắp đặt trong phòng cho khách sạn, resort, văn 
phòng, căn hộ

( -  )                    

 RG-AP180 

Thiết bị phát Wifi gắn âm tường (WIFI 6)

 3 Years 

- Tốc độ tối đa 1774.5Mbps
- Hỗ trợ 2 băng tần 2.4Ghz và 5Ghz
- Chuẩn 802.11a/n/ac/ax and 802.11b/g/n/ax hỗ trợ MU-MIMO
- 4 Spatial stream, 2×2:2 in 2.4GHz , 2×2:2 in 5GHz
- 1 cổng 10/100/1000M uplink port, 4 cổng 10/100/1000M Ethernet ports hỗ trợ kết nối cho IPTV
- Hỗ trợ tối đa 1024 người dùng | 32 BSSID
- Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 24+
- Hỗ trợ nguồn 802.3af PoE/ 802.3at PoE+ <10W
- Hỗ trợ Bluetooth5.0 và Zigbee cho các ứng dụng IoT trong tương lai
- Thiết kế chuẩn 86mm phù hợp với tất cả các loại chân đế chuẩn US/EU
- Hỗ trợ Roamming ở Layer 2, Layer 3
- Hỗ trợ tính cấp doanh nghiệp: 
+ Voucher, Account cho người dùng (phù hợp quán cà phê, khách sạn, nhà trọ, ký túc xá,...)
+ PPSK cho phép cấp quyền truy cập wifi cho các thiết bị xác định trước (phù hợp cho Văn 
phòng,..)
- Hỗ trợ các tính năng WIFI marketing: trang chào xác thực, SMS,…
- Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa ( -  )                    
* Thiết bị không bao gồm chân đế (Mount-kit)
* Thiết bị chưa bao gồm nguồn
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 RG-AP180 

- Dòng sản phẩm phù hợp cho khách sạn, resort, văn phòng, căn hộ

 3 Years 

 THIẾT BỊ WIFI 
TRONG NHÀ 

 RG-RAP2200(F) 

Thiết bị phát Wifi ốp trần hoặc gắn tường

 3 Years 

- Tốc độ lên đến 1267Mbps
- Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2, MU-MIMO
- Hỗ trợ tối đa 110 người dùng | 8 SSID
- Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 40+
- 1 cổng 10/100M Ethernet LAN, 1 cổng 10/100M Uplink (hỗ trợ nguồn cấp PoE)
- Hỗ trợ nguồn 802.3af (15.4W) hoặc 802.3at (30W) PoE
- Hỗ trợ nguồn DC 12V 1.5A ( 1.101.100)          

- Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa
- Dòng sản phẩm phù hợp sử dụng cho khách sạn, cửa hàng, cà phê, văn phòng vừa & nhỏ.
- Hỗ trợ Roamming Layer 2, Layer 3
- Thiết bị đã bao gồm chân đế gắn tường (Mount-kit)
- Quy cách lắp đặt: gắn trần hoặc tường ( -  )                    
* Thiết bị chưa bao gồm nguồn
- Sản phẩm phù hợp lắp đặt cho các khu vực dùng chung như: văn phòng, 
khách sạn, chuỗi cửa hàng,…

 RG-RAP2200(E) 

Thiết bị phát Wifi ốp trần hoặc gắn tường

 3 Years  

- Tốc độ lên đến 1267Mbps
- Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac Wave1/Wave2, MU-MIMO
- Hỗ trợ tối đa 110 người dùng | 8 SSID
- Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 40+
- 1 cổng 10/100/1000M Ethernet LAN, 1 cổng 10/100/1000M Uplink (hỗ trợ nguồn cấp PoE)
- Hỗ trợ nguồn 802.3af (15.4W) hoặc 802.3at (30W) PoE
- Hỗ trợ nguồn DC 12V 1.5A ( 1.476.200)          

- Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa ( -  )                    
- Dòng sản phẩm phù hợp sử dụng cho khách sạn, cửa hàng, cà phê, văn phòng vừa & nhỏ.
- Hỗ trợ Roamming Layer 2, Layer 3
- Thiết bị đã bao gồm chân đế gắn tường (Mount-kit)
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 RG-RAP2200(E) 

- Quy cách lắp đặt: gắn trần hoặc tường

 3 Years  

* Thiết bị chưa bao gồm nguồn

- Sản phẩm phù hợp cho các khu vực: văn phòng, khách sạn, chuỗi cửa 
hàng,… ( -  )                    

 RG-RAP2260(G) 

Thiết bị phát Wifi ốp trần hoặc gắn tường

 3 Years  

- Tốc độ lên đến 1775Mbps
- Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac/ax
- Hỗ trợ tối đa 512 người dùng | 8 SSID
- Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 100+
- 1 cổng 10/100/1000M Ethernet LAN, 1 cổng 10/100/10000M Uplink (hỗ trợ nguồn cấp PoE) ( -  )                    
- Hỗ trợ nguồn 802.3af (15.4W) hoặc 802.3at (30W) PoE
- Hỗ trợ nguồn DC 12V 1.5A ( 2.350.700)          

- Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa ( -  )                    
- Dòng sản phẩm phù hợp sử dụng cho khách sạn, cửa hàng, cà phê, văn phòng vừa & nhỏ. ( -  )                    
- Hỗ trợ Roamming Layer 2, Layer 3
- Thiết bị đã bao gồm chân đế (Mount-kit)
- Quy cách lắp đặt: gắn trần hoặc tường
* Thiết bị chưa bao gồm nguồn

- Sản phẩm phù hợp cho các khu vực: văn phòng, khách sạn, chuỗi cửa 
hàng,…

 RG-AP720-L 

Thiết bị phát Wifi ốp trần hoặc gắn tường

 3 Years 

- Tốc độ lên đến 1167Mbps ( -  )                    
- Hỗ trợ 2 băng tần: MU-MIMO
+ 802.11b/g/n: 2.4GHz to 2.483GHz
+ 802.11a/n/ac: 5.150GHz to 5.350GHz / 5.47GHz to 5.725GHz / 5.725GHz to 5.850GHz
- 1 cổng PoE 10/100/1000BASE-T | Nguồn 802.3af PoE <12.95W
- Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí giúp cấu hình tư xa cực kỳ đơn giản.
- Hỗ trợ tối đa 256 người dùng | 32 BSSID ( -  )                    
- Hỗ trợ Roamming Layer 2, Layer 3 ( 2.229.700)          
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 RG-AP720-L - Hỗ trợ tính cấp doanh nghiệp: 
+ Voucher, Account cho người dùng (phù hợp quán cà phê, khách sạn, nhà trọ, ký túc xá,...)
+ PPSK cho phép cấp quyền truy cập wifi cho các thiết bị xác định trước (phù hợp cho Văn 
phòng,..)

 3 Years 

- Hỗ trợ các tính năng WIFI marketing: trang chào xác thực, SMS,… ( -  )                    
- Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa
- Thiết bị đã bao gồm chân đế gắn tường (Mount-kit)
- Quy cách lắp đặt: gắn trần hoặc tường
* Thiết bị chưa bao gồm nguồn

- Sản phẩm phù hợp lắp đặt cho các khu vực dùng chung như: văn phòng, 
khách sạn, chuỗi cửa hàng,…

RG-AP810-L

Thiết bị phát Wifi treo trần hoặc gắn tường (WIFI 6)

( 2.858.900)          

 3 Years 

- Hỗ trợ 2 băng tần 2.4Ghz và 5Ghz
- Tốc độ tối đa 1775Mbps
- Chuẩn 802.11a/n/ac/ax and 802.11b/g/n/ax hỗ trợ MU-MIMO
- 4 Spatial stream, 2×2:2 in 2.4GHz , 2×2:2 in 5GHz
- 1 cổng 10/100/1000M uplink port hỗ trợ cấp nguồn PoE, 1 cổng RJ45 Console
- Hỗ trợ tối đa 512 người dùng | 32 BSSID, số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 120+
- Hỗ trợ nguồn 802.3af PoE <12.95W, nguồn DC 48V-1A
- Thiết kế hỗ trợ treo trần hoặc gắn tường linh hoạt
- Hỗ trợ Roamming Layer 2, Layer 3
- Hỗ trợ tính cấp doanh nghiệp: 
+ Voucher, Account cho người dùng (phù hợp quán cà phê, khách sạn, nhà trọ, ký túc xá,...)
+ PPSK cho phép cấp quyền truy cập wifi cho các thiết bị xác định trước (phù hợp cho Văn 
phòng,..)
- Hỗ trợ các tính năng WIFI marketing: trang chào xác thực, SMS,…
- Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa
- Thiết bị đã bao gồm chân đế gắn tường (Mount-kit)
* Thiết bị chưa bao gồm nguồn
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RG-AP810-L

* Dòng sản phẩm phù hợp sử dụng cho khách sạn, văn phòng, trường 
học, chuỗi bán lẻ,... ( -  )                    

 3 Years 

RG-AP820-L(V3)

Thiết bị phát Wi-Fi treo trần hoặc gắn tường (Wi-Fi 6)

 3 Years 

- Hỗ trợ 2 băng tần 2.4Ghz và 5Ghz
- Tốc độ tối đa 2.976Gbps
- Chuẩn 802.11a/n/ac/ax and 802.11b/g/n/ax hỗ trợ MU-MIMO
- 4 Spatial stream, 2×2:2 in 2.4GHz , 2×2:2 in 5GHz
- 1 cổng 10/100/1000M uplink port hỗ trợ cấp nguồn PoE, 1 cổng 1G/2.5G SFP, 1 cổng RJ45 
Console- Hỗ trợ tối đa 1024 người dùng | 32 BSSID, số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 
120+

( -  )                    
- Hỗ trợ nguồn 802.3af PoE <12.95W, nguồn DC 48V-1A ( -  )                    
- Thiết kế hỗ trợ treo trần hoặc gắn tường linh hoạt ( -  )                    
- Hỗ trợ Roamming Layer 2, Layer 3 ( 3.049.200)          

- Hỗ trợ tính cấp doanh nghiệp: 
+ Voucher, Account cho người dùng (phù hợp quán cà phê, khách sạn, nhà trọ, ký túc xá,...)
+ PPSK cho phép cấp quyền truy cập Wi-Fi cho các thiết bị xác định trước (phù hợp cho Văn 
phòng,..)

( -  )                    

- Hỗ trợ các tính năng Wi-Fi marketing: trang chào xác thực, SMS,…
- Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa
- Thiết bị đã bao gồm chân đế gắn tường (Mount-kit)
* Thiết bị chưa bao gồm nguồn ( -  )                    
* Dòng sản phẩm phù hợp sử dụng cho khách sạn, văn phòng, trường 
học, chuỗi bán lẻ,...

 RG-AP840-I 

Thiết bị phát Wifi ốp trần hoặc gắn tường (WIFI 6)

 3 Years 

- Tốc độ tối đa 5950Mbps
- Hỗ trợ 2 băng tần 2.4Ghz và 5Ghz
- Chuẩn 802.11a/b/g/n/ac and 802.11ax hỗ trợ MU-MIMO
- 6 Spatial stream: 2×2:2 in 2.4GHz , 4×4:4 in 5GHz
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 RG-AP840-I 

- 1 cổng 10/100M/1000M Base-T (PoE In), 1 cổng 10/100/1000M Base-T (LAN), 1 cổng 
10/100/1000M Base-T (LAN, hỗ trợ nguồn PoE cho các thiết bị IoT), công suất tiêu thụ PoE <25.
4W

( -  )                    

 3 Years 

- Hỗ trợ tối đa 1024 người dùng | 32 BSSID, số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất 200+ ( -  )                    
- Hỗ trợ nguồn 802.3at PoE+ 30W hoặc nguồn DC 48V-1A ( -  )                    
- Thiết kế hỗ trợ treo trần hoặc gắn tường linh hoạt ( -  )                    
- Hỗ trợ Roamming Layer 2, Layer 3 ( 7.458.000)          
- Hỗ trợ tính cấp doanh nghiệp: 
+ Voucher, Account cho người dùng (phù hợp quán cà phê, khách sạn, nhà trọ, ký túc xá,...)
+ PPSK cho phép cấp quyền truy cập wifi cho các thiết bị xác định trước (phù hợp cho Văn 
phòng,..)

( -  )                    

- Hỗ trợ các tính năng WIFI marketing: trang chào xác thực, SMS,…
- Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa
- Thiết bị đã bao gồm chân đế gắn tường (Mount-kit) ( -  )                    
* Thiết bị chưa bao gồm nguồn

* Sản phẩm phù hợp cho Trường học, văn phòng, bệnh viện,  khu vực 
công cộng, khu thương mại cần truy cập mật độ cao

 THIẾT BỊ WIFI 
NGOÀI TRỜI 

RG-RAP6262(G)

Thiết bị phát Wi-Fi 6 ngoài trời

 3 Years  

- Tốc độ lên đến 1775Mbps
- Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac/ax Wave 2
- Ăng tena tích hợp đa hướng (2.4G: 3dBi，5G: 5Bi)
- Hỗ trợ tối đa 256 người dùng | 8 SSID
- Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 100+
- 2 cổng 10/100/1000M Uplink (1 cổng hỗ trợ cấp nguồn PoE)
- Công suất 26dBm, bán kính vùng phủ sóng trong môi trường không vật cản trên băng tần 2.4Ghz 
đến 100m, 5Ghz đến 300m (đề xuất 2.4Ghz 50m, 5Ghz là 130m)
- Hỗ trợ nguồn 802.3af (15.4W) hoặc 802.3at (30W) PoE ( -  )                    
- Lắp đặt: Trần, tường, Cột ( -  )                    
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RG-RAP6262(G)
- Nhiệt độ hoạt động: -40°C ～ 65°C ( 3.520.000)          

 3 Years  

- Hỗ trợ Roamming Layer 2, Layer 3
- Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cấu hình nhanh, đơn giản, quản lý và giám sát dễ 
dàng

( -  )                    
- Chuẩn IP68 chống bụi và nước
- Thiết bị đã bao gồm chân đế (Mount-kit)
* Thiết bị chưa bao gồm nguồn
- Sản phẩm phù hợp lắp đặt cho các khu vực ngoài trời như Sân vườn, 
Bãi biển, Hồ bơi, Phố đi bộ, khuôn viên trường đại học, Bến cảng, nhà 
kho, khu mỏ…

RG-RAP6260(G)

Thiết bị phát Wi-Fi 6 ngoài trời

 3 Years  

- Tốc độ lên đến 1775Mbps
- Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac/ax Wave 2
- Ăng tena tích hợp đa hướng (2.4G: 4dBi，5G: 6dBi)
- Hỗ trợ tối đa 512 người dùng | 8 SSID
- Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 100+
- 1 cổng 10/100/1000M Uplink (hỗ trợ cấp nguồn PoE), 1 cổng 100/1000 Base-X SFP
- Công suất 27dBm, bán kính vùng phủ sóng trong môi trường không vật cản trên băng tần 2.4Ghz 
đến 100m, 5Ghz đến 100m ( -  )                    

- Chuẩn IP68 chống bụi và nước ( -  )                    
- Hỗ trợ nguồn 802.3af (15.4W) hoặc 802.3at (30W) PoE ( -  )                    
- Lắp đặt: Trần, tường, Cột ( 5.107.850)          
- Nhiệt độ hoạt động: -40°C ～ 65°C ( -  )                    
- Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cấu hình nhanh, đơn giản, quản lý và giám sát dễ 
dàng- Hỗ trợ Roamming Layer 2, Layer 3
- Thiết bị đã bao gồm chân đế (Mount-kit)
* Thiết bị chưa bao gồm nguồn
- Sản phẩm phù hợp lắp đặt cho các khu vực ngoài trời như Sân vườn, 
Bãi biển, Hồ bơi, Phố đi bộ, khuôn viên trường đại học, Bến cảng, nhà 
kho, khu mỏ…

 RG-AP630(IODA) 

Thiết bị phát wifi ngoài trời gắn trên cột hoặc trên tường

 3 Years 
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 RG-AP630(IODA) 

- Tốc độ lên đến 1750Mbps (450Mbps@2.4G & 1300Mbps@5G)

 3 Years 

- Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz, chuẩn 802.11b/g/n và 802.11a/n/ac
- 3 Spatial stream, 3x3 MIMO
- Ăng tena tích hợp phát sóng đa hướng, độ lợi Ăng tenna 4dbi
- Công suất 27dBm, bán kính vùng phủ sóng trong môi trường không vật cản trên băng tần 2.4Ghz 
đến 150m, 5Ghz đến 100m- 1 cổng combo PoE+ 10/100/1000BASE-T hoặc SFP | Nguồn cấp chuẩn 802.3at PoE+ <25W, 1 
cổng Console- Hỗ trợ tối đa 256 người dùng | 32 SSID (16 SSID/băng tần), số lượng người dùng đồng thời đề 
xuất là 150+- Hỗ trợ Roamming Layer 2, Layer 3
- Hỗ trợ kết nối điểm đến đa điểm (Point to Multi-Point), 1 điểm chính và 4 điểm phụ ( -  )                    

- Hỗ trợ tính cấp doanh nghiệp: 
+ Voucher, Account cho người dùng (phù hợp quán cà phê, khách sạn, nhà trọ, ký túc xá,...)

- Hỗ trợ các tính năng WIFI marketing: trang chào xác thực, SMS,…
- Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa
- Chuẩn IP67
- Thiết bị đã bao gồm chân đế (Mount-kit)
* Thiết bị chưa bao gồm nguồn
- Sản phẩm phù hợp lắp đặt cho các khu vực ngoài trời như Sân vườn, 
Bãi biển, Hồ bơi, Phố đi bộ, khuôn viên trường đại học, Bến cảng, nhà 
kho, khu mỏ…

 RG-AP680(CD) 

Thiết bị phát wifi ngoài trời gắn trên cột hoặc trên tường (WIFI 6)

 3 Years 

- Tốc độ lên đến 1775Mbps
- Hỗ trợ 2 băng tần 2.4GHz và 5GHz
- Chuẩn 802.11a/n/ac/ax và 802.11b/g/n/ax hỗ trợ MU-MIMO
- 4 Spatial stream, 2×2:2 in 2.4GHz , 2×2:2 in 5GHz
- Hỗ trợ tối đa 1024 người dùng | 32 SSID
- Số lượng người dùng truy cập đồng thời đề xuất là 100+
- 1 cổng SFP, 1 cổng 10/100/1000M Uplink (hỗ trợ cấp nguồn PoE),  1 cổng Console
- Ăng ten tích hợp phát sóng định hướng (Góc ngang 60°, góc dọc 30°), độ lợi Ăng ten 9dbi ( -  )                    
- Công suất 28dBm, vùng phủ sóng trong môi trường không vật cản trên băng tần 2.4Ghz đến 250m, 
5Ghz đến 200m- Hỗ trợ kết nối điểm đến điểm (Point to Point) với khoảng cách xa lên đến 3KM ( 7.067.500)          



BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE
THIẾT BỊ MẠNG & WIFI CẤP DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT  GIÁ BÁN   BẢO 
HÀNH 

 RG-AP680(CD) 
- Hỗ trợ kết nối điểm đến đa điểm (Point to Multi-Point), 1 điểm chính và 5 điểm phụ ( -  )                    

 3 Years - Chuẩn IP68 ( -  )                    
- Hỗ trợ nguồn 802.3af (15.4W), 802.3at (30W) PoE, hoặc nguồn DC 44 - 57 V ( -  )                    
- Hỗ trợ chống sét lên đến 9KV ( -  )                    
- Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cấu hình nhanh, đơn giản, quản lý và giám sát dễ 
dàng

( -  )                    
- Hỗ trợ Roamming Layer 2, Layer 3
- Hỗ trợ tính cấp doanh nghiệp: 
+ Voucher, Account cho người dùng (phù hợp quán cà phê, khách sạn, nhà trọ, ký túc xá,...)
- Hỗ trợ các tính năng WIFI marketing: trang chào xác thực, SMS,…
- Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cài đặt nhanh, quản lý giám sát và bảo trì từ xa
- Thiết bị đã bao gồm chân đế (Mount-kit)
* Thiết bị chưa bao gồm nguồn
- Sản phẩm phù hợp lắp đặt cho các khu vực ngoài trời như Sân vườn, 
Bãi biển, Hồ bơi, Phố đi bộ, khuôn viên trường đại học, Bến cảng, nhà 
kho, khu mỏ…

 RG-EST310 V2 

Bộ thu phát sóng không dây ngoài trời (Point to Point)

( 2.366.100)           3 Years  

- Tốc độ lên đến 867Mbps
- Hỗ trợ băng tần 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac, 2x2 MIMO
- Ăng ten tích hợp phát sóng định hướng (Góc ngang 60°, góc dọc 30°), độ lợi Ăng ten 10dbi, công 
suất phát 26dBm-  1 cổng 10/100Base-T, hỗ trợ nguồn 24 VDC non-standard PoE
- Hỗ trợ kết nối điểm đến điểm tự động (Point to Point) với khoảng cách xa lên đến 2KM, ổn định 
1KM- Hỗ trợ kết nối điểm đến đa điểm (Point to Multi-Point), 1 điểm chính và 5 điểm phụ
- Hỗ trợ cấp nguồn PoE (Non standard PoE 24V)
- Hỗ trợ nguồn DC 12V 1.5A- Hỗ trợ chống sét lên đến 4KV
- Hỗ trợ lắp đặt trên tường hoặc cột
- Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cấu hình nhanh, đơn giản, quản lý và giám sát dễ 
dàng- Nhiệt độ hoạt động -30 đến 55 độ C
- Thiết bị đã bao gồm chân đế (Mount-kit)
* Thiết bị đã bao gồm nguồn
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 RG-EST310 V2 

- Sản phẩm phù hợp lắp đặt cho các khu vực ngoài trời cần truyền tín 
hiệu với khoảng cách xa như camera đường phố, các khu vực không thể 
triển khai cáp,… khoảng cách xa lên đến 2KM

( 2.366.100)           3 Years  

 RG-EST350 V2 

Bộ thu phát sóng không dây ngoài trời (Point to Point)

( 3.281.300)          

 3 Years  

- Tốc độ lên đến 867Mbps
- Hỗ trợ băng tần 5GHz chuẩn 802.11a/b/g/n/ac, 2x2 MIMO
- Ăng ten tích hợp phát sóng định hướngs (Góc ngang 31°, góc dọc 14°), độ lợi Ăng ten 15dbi, công 
suất phát 26dBm-  2 cổng 10/100/1000Base-T, hỗ trợ nguồn 24 VDC non-standard PoE
- Hỗ trợ kết nối điểm đến điểm tự động (Point to Point) với khoảng cách xa lên đến 5KM

- Hỗ trợ kết nối điểm đến đa điểm (Point to Multi-Point), 1 điểm chính và 5 điểm phụ

- Hỗ trợ cấp nguồn PoE (Non standard PoE 24V)
- Hỗ trợ nguồn DC 12V 1.5A

- Hỗ trợ chống sét lên đến 4KV
- Hỗ trợ lắp đặt trên tường hoặc cột
- Hỗ trợ dịch vụ Ruijie Cloud miễn phí cho phép cấu hình nhanh, đơn giản, quản lý và giám sát dễ 
dàng- Nhiệt độ hoạt động -30 đến 65 độ C
* Thiết bị đã bao gồm nguồn

- Sản phẩm phù hợp lắp đặt cho các khu vực ngoài trời cần truyền tín 
hiệu với khoảng cách xa như camera đường phố, các khu vực không thể 
triển khai cáp,… khoảng cách xa lên đến 5KM

2.4GHz & 5GHz MIMO Outdoor Omni-Directional Antenna Kit, include:
8dBi panel antenna (1 set);
1-meter N-N coaxial cables (6 sets);
waterproof materials (2 set)

 3 Years 
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 RG-ANTx3-2400D 
2.4GHz MIMO Outdoor Directional Antenna Kit, include:
15dBi panel antenna (1 set);
1-meter N-N coaxial cables (3 sets);
waterproof materials (1 set)

 3 Years 

 RG-ANTx3-5800D 
5GHz MIMO Outdoor Directional Antenna Kit, include:
19dBi panel antenna (1 set);
1-meter N-N coaxial cables (3 sets);
waterproof materials (1 set)

 3 Years 

 NGUỒN POE CHO THIẾT BỊ WIFI  

RG-POE-AF15
"New"

Nguồn PoE RG-POE-AF15

 3 Years  

• Công suất 15.6W/52V DC ( -  )                    
• Tương thích chuẩn IEEE 802.3af ( -  )                    
• Safe: Low Power Devices Receive Only the Power They Need ( -  )                    
• 1 cổng PoE (1000Base-T, 802.3af), 1 cổng LAN ( 239.800)             
• Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt với các thiết bị wifi

+ Nguồn Poe dùng cho các bộ phát Wi-Fi RUIJIE/REYEE

RG-POE-AT30
"New"

Nguồn PoE RG-POE-AT30

 3 Years  

• Công suất 31.2W/52V DC
• Tương thích chuẩn IEEE 802.3af ( 239.800)             
• Safe: Low Power Devices Receive Only the Power They Need ( -  )                    
• 1 cổng PoE (1000Base-T, PoE+/ 802.3at), 1 cổng LAN ( -  )                    
• Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt với các thiết bị wifi ( -  )                    



BẢNG GIÁ THIẾT BỊ MẠNG & WIFI RUIJIE
THIẾT BỊ MẠNG & WIFI CẤP DOANH NGHIỆP HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI

MÃ SẢN PHẨM HÌNH SP TÍNH NĂNG KỸ THUẬT  GIÁ BÁN   BẢO 
HÀNH RG-POE-AT30

"New"

+ Nguồn Poe dùng cho các bộ phát Wi-Fi RUIJIE/REYEE

 3 Years  

 RG-E-120(GE) 

Nguồn PoE RG-E-120(GE)

 3 Years  

• Công suất 15.4W/50V DC
• Tương thích chuẩn IEEE 802.3af ( 361.350)             
• Safe: Low Power Devices Receive Only the Power They Need ( -  )                    
• 1 cổng PoE (1000Base-T, 802.3af), 1 cổng LAN ( -  )                    
• Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt với các thiết bị wifi ( -  )                    

+ Nguồn Poe dùng cho các bộ phát Wi-Fi RUIJIE/REYEE

 RG-E-130(GE) 

Nguồn PoE RG-E-130 (GE)

 3 Years  

• Công suất 30W/53V DC
• Tương thích chuẩn IEEE 802.3af ( 460.900)             
• Safe: Low Power Devices Receive Only the Power They Need ( -  )                    
• 1 cổng PoE (1000Base-T, PoE+/ 802.3at), 1 cổng LAN ( -  )                    
• Thiết kế nhỏ gọn, dễ dàng lắp đặt với các thiết bị wifi

+ Nguồn Poe dùng cho các bộ phát Wi-Fi RUIJIE/REYEE

( -  )                    

 FREE RUIJIE 
CLOUD 

 Ruijie Cloud 

Phần mềm quản lý tập trung Ruijie Cloud miễn phí trọn đời
+ Quản lý tập trung từ xa trên điện thoại / máy tính
+ Báo cáo chuyên nghiệp
+ Thiết lập dịch vụ dễ dàng
+ Giám sát và cảnh báo mọi nơi
+ Tự động cấu hình tối ưu hệ thống Wifi bằng 1 nút nhấn
+ Phân tích trải nghiệm Wifi
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 Ruijie Cloud 

+ Xác thực đơn giản (PPSK, Portal, ..)

( -  )                    

 ỨNG DỤNG KHẢO SÁT THIẾT KẾ HỆ ACCESS POINT WIFI
(https://survey.ruijienetworks.com) 

 https://survey.ruijienetworks.com 

- Hỗ trợ thiết kế hệ thống access point wifi

- Biểu đồ mô phỏng tín hiệu sóng wifi

 ỨNG DỤNG WIFI MOHO TRÊN ĐIỆN THOẠI
(DOWNLOAD TRÊN GOOGLE PLAY STORE) 

 WIFI MOHO 

Ứng dụng wifi MoHo trên điện thoại

+ Hỗ trợ các công cụ speed test
+ Ping
+ Kiểm tra tín hiệu wifi
+ Hiển thị thông các thiết bị mạng đang sử dụng
+…

https://survey.ruijienetworks.com/
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* Giá đã bao gồm 10% VAT.

* Bảo hành 36 tháng.

* Thông số kỹ thuật trên bảng báo giá là thông số tham khảo , vui lòng xem trên catalog của từng sản phẩm để biết thông số kỹ 
thuật chi tiết.
P TÁC


